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         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 18 tháng 11 năm 2019.


BÁO CÁO

Kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại án năm 2019   

và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020

(Trình tại kỳ họp Thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV)

Thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019 (số liệu từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019)
1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc:
Tổng thụ lý 3.027 vụ, việc các loại, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 233 vụ, việc; đã giải quyết 2.693/3.027vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết 89%; còn lại 334 vụ, việc, cụ thể như sau:

1.1. Công tác xét xử án hình sự: 

Tổng thụ lý 1.066 vụ với 1.330 bị cáo; tăng 121 vụ tăng 174 bị cáo so với năm 2018; đã giải quyết, xét xử 941 vụ với 1.161 bị cáo đạt tỷ lệ 88,3%; còn lại 125 vụ với 167 bị cáo, trong đó:

- Án sơ thẩm: Thụ lý 1.026 vụ với 1.283 bị cáo
, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 113 vụ với 166 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 903 vụ với 1.116 bị cáo đạt tỷ lệ 88% (trong đó: Đình chỉ 01 vụ với 03 bị cáo (do bị cáo chết); xét xử 902 vụ với 1.113 bị cáo); còn lại 123 vụ với 167 bị cáo
:

- Án phúc thẩm: Thụ lý 40 vụ với 47 bị cáo, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 08 vụ với 08 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 38 vụ với 45 bị cáo, đạt tỉ lệ giải quyết 95%; còn lại 02 vụ với 02 bị cáo.
1.2. Công tác giải quyết án dân sự.

Thụ lý tổng số 371 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2018 giảm 12 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 293 vụ, việc, đạt tỉ lệ giải quyết 79%; còn lại 78 vụ, việc, cụ thể:

- Án sơ thẩm: Thụ lý 342 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2018 giảm 19 vụ; đã giải quyết, xét xử 272 vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết 79,5%; còn lại 70 vụ, việc

- Án phúc thẩm: Thụ lý 29 vụ so với cùng kỳ năm 2018 tăng 07 vụ; đã giải quyết, xét xử 21 vụ đạt tỷ lệ 72,4%; còn lại 07 vụ. 

1.3. Công tác giải quyết án hôn nhân và gia đình.

Thụ lý 1.214 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2018 tăng 76 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 1.102 vụ, việc, đạt tỉ lệ giải quyết 90,8%; còn lại 112 vụ, việc, cụ thể:

- Án sơ thẩm: Thụ lý 1.203 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2018 tăng 74 vụ việc; đã giải quyết, xét xử 1.091 vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết 90,7%; còn lại 112 vụ, việc
.
- Án phúc thẩm: Thụ lý 11 vụ, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 02 vụ; đã giải quyết, xét xử 11 vụ, đạt tỷ lệ 100%; 
1.4. Công tác giải quyết, xét xử án Hành chính; Kinh doanh thương mại
1.4.1. Án hành chính: 

Thụ lý 36 vụ; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 26 vụ; đã giải quyết, xét xử 18 vụ, đạt tỉ lệ giải quyết 50%; còn lại 18 vụ, cụ thể:
-  Án sơ thẩm: Thụ lý 35 vụ; đã giải quyết 17 vụ so với cùng kỳ năm 2018 tăng 25 vụ, đạt tỉ lệ giải quyết, xét xử 48,6%; còn lại 18 vụ
.
- Án phúc thẩm: Thụ lý 01 vụ; đã giải quyết 01 vụ so với cùng kỳ năm 2018 tăng 01 vụ, đạt tỉ lệ giải quyết, xét xử 100%.
1.4.2. Án Kinh doanh thương mại:

Thụ lý 06 vụ; đã giải quyết, xét xử 05 vụ, đạt tỉ lệ giải quyết 83,3%; còn lại 01 vụ, cụ thể:
 - Án sơ thẩm: Thụ lý 05 vụ, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 01 vụ; đã giải quyết, xét xử 05 vụ, đạt tỉ lệ giải quyết 100%
.
 - Án phúc thẩm: Thụ lý 01 vụ, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 01 vụ; còn lại 01 vụ.
1.5. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Thụ lý 334 hồ sơ với 334 người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đã giải quyết 334 hồ sơ với 334 người, đạt tỉ lệ giải quyết 100%, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 22 hồ sơ
. 
1.6. Xét miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước

 Thụ lý 50 vụ với 50 người đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; đã giải quyết 50 vụ với 50 người
; Tổng cộng miễn, giảm 265.930.319đồng cho 50 người.

2. Công tác kiểm tra nghiệp vụ và Công tác thi hành án hình sự.
2.1. Công tác kiểm tra nghiệp vụ:

Tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ đối với 10/10 Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 3.533 hồ sơ các loại
. Qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện sai sót nhỏ và đã rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Không có vụ việc nào phải đề nghị kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm.
2.2. Công tác thi hành án hình sự:
2.2.1. Công tác xét giảm chấp hành hình phạt tù.

Xét miễn giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.147 phạm nhân, đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên và Trại giam Nà Tấu Tổng Cục VIII  Bộ Công an
 
2.2.2. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Xét tha tù trước thời hạn cho 13 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Nà Tấu, Cục C10, Bộ Công an
.
2.2.3. Công tác thi hành hình phạt tù:

Tổng số người bị kết án phải ra quyết định thi hành án là 992 người bị kết án, trong đó:
* TAND Tỉnh: Đã ra quyết định thi hành án hình sự tổng số 157/157 người bị kết án; đạt tỷ lệ 100%; Số người bị kết án còn tại ngoại 28 trường hợp
.
* TAND cấp huyện: Đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 835/835 người bị kết án; đạt tỷ lệ 100%
. 
3. Công tác công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử lưu động.

3.1. Công khai các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án: 

Tòa án nhân dân hai cấp đã công bố 1.991 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Công thông tin điện tử Tòa án
.
3.2. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức 49 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tạo bước chuyển biến trong công tác xét xử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
3.3. Công tác xét xử lưu động

TAND hai cấp trong tỉnh tổ chức 105 phiên toà xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án (Toà án nhân dân tỉnh 04 vụ; Toà án nhân dân cấp huyện 101 vụ).

4. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tiếp 605 lượt công dân (cấp tỉnh 44 lượt, cấp huyện 561 lượt); nội dung chủ yếu là hướng dẫn công dân viết đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh… 

Tiếp nhận tổng số: 112 đơn (trong đó đơn khiếu nại: 17 đơn; đơn tố cáo: 17 đơn; đơn kiến nghị: 73 đơn; đơn phản ánh: 05 đơn); đã giải quyết 112/112 đơn đạt tỷ lệ giải quyết 100%
.

Tất cả các đơn đều được xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo đúng qui định của pháp luật, không có đơn tồn đọng.

5. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã mời tất cả Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử các vụ án; các vị hội thẩm nhân dân hai cấp đã tích cực tham gia các phiên tòa. Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2018, Tổ chức 02 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 223 Hội thẩm nhân dân toàn tỉnh. 
 6. Công tác tổ chức cán bộ; cơ sở vật chất và công tác đối ngoại:

6.1. Công tác tổ chức cán bộ và cơ sở vật chất:

Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp. Kiện toàn bổ nhiệm lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ động điều động, luân chuyển công chức, Thẩm phán thuộc quyền quản lý
. Thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Đề nghị và trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lần đầu chức danh Thẩm phán Sơ cấp và Trung cấp cho 8 đống chí; bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp 05 đồng chí; Bổ nhiệm mới 02 Chánh án và 01 Phó Chánh án TAND cấp huyện; bổ nhiệm lại Phó Chánh án TAND tỉnh 01 đồng chí. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021 -2026.

Trong năm được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, TAND tỉnh đã lặp đặt xong hệ thống camera giám sát phiên tòa và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10/2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
6.2. Công tác đối ngoại: 

Tổ chức Hội đàm định kỳ với đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tòa án nhân dân hai tỉnh đã tiến hành trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới và công tác thi hành án hình sự. Hai bên thảo luận và ký biên bản Hội đàm năm 2019.
7. Công tác bồi thường Nhà nước

Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết yêu cầu bồi thường của bà Đặng Thị Nga, ông Trịnh Huy Dương và người đại diện hợp pháp của ông Trịnh Công Hiến đã thụ lý ngày 19/3/2018: Tiến hành thương lượng 05 lần nhưng không thành, do đương sự yêu cầu các khoản tiền quá cao và không đúng quy định của pháp luật; vụ việc đang giải quyết theo quy định
.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Công tác giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, không có vụ án để quá hạn luật định. Xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính... đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng, sau khi tiếp nhận đã tiến hành phân loại, giải quyết không để tồn đọng hoặc quá hạn theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn. 

2. Hạn chế, tồn tại:

 Một là: Về án hủy, sửa.

Có 11/2.706 vụ án bị hủy, chiếm 0,4%; trong đó: Hủy vì lý do chủ quan 10 vụ
; hủy vì lý do khách quan 01 vụ
 và 32/2.706 vụ án bị sửa, chiếm 1,18%; trong đó sửa vì lý do chủ quan 13 vụ
, sửa vì lý do khách quan 19 vụ
. Tỷ lệ án hủy, sửa lỗi chủ quan là 0,85% (dưới tỉ lệ Quốc hội quy định đối với án hủy, sửa do lỗi chủ quan hằng năm của Tòa án)
.
Hai là: Nhận thức của một số công chức không đồng đều, nên trong việc tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Nguyên nhân khách quan: Một số quy định của văn bản luật mới ban hành chưa cụ thể, rõ ràng, trong khi đó các văn bản hướng dẫn của TAND tối cao chưa kịp ban hành dẫn đến một số Thẩm phán còn lúng túng khi áp dụng pháp luật trong giải quyết một số vụ án.

Nguyên nhân chủ quan: Một số Thẩm phán chưa đánh giá đúng tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án; nhận thức chưa chính xác các quy định của pháp luật do đó áp dụng pháp luật chưa đúng dẫn đến bản án, quyết định bị hủy, sửa.
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020
1. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 49-NQ/TW giai đoạn 2016-2020 và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương số 49-NQ/TW “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015; Kế hoạch số 458-KH/BCS, ngày 26-5-2017 của Ban cán sự Đảng TAND tối cao và Kế hoạch số 35-KH/BCS, ngày 05-9-2017 của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên từ nay đến năm 2021.

2. Các vụ việc giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn năm 2018. Phấn đấu đạt chỉ tiêu xét xử án hình sự từ 90% trở lên; đạt từ 80% trở lên đối với các vụ án hành chính và đạt trên 85% đối với các loại vụ, việc dân sự, Hôn nhân và gia đình; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt từ 99% trở lên; tỷ lệ hòa giải thành vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động cao hơn năm trước. Ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. 
Giải quyết yêu cầu bồi thường đối với bà Đặng Thị Nga, ông Trịnh Huy Dương, người đại diện hợp pháp của ông Trịnh Công Hiến đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị quyết số 03/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của HĐTP TANDTC về công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên công thông tin điện tử của Tòa án: 100% bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hai cấp có hiệu lực pháp luật thuộc trường hợp được công bố đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định. 
Tổ chức hiệu quả các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, hình thức. Đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu năm 2019, mỗi Thẩm phán chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm.  

4. Thực hiện công tác xét xử lưu động theo hướng phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu chính trị của địa phương để phòng chống vi phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ, việc.

5. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Chuyển đổi vị trí công tác, điều động, biệt phái nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện đúng quy định các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động.

6. Tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ giữa Tòa án nhân dân các cấp, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xét xử, giải quyết các loại án để nghiên cứu, đề xuất Hội đồng Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Kiểm tra nghiệp vụ Toà án nhân dân cấp huyện để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án. Thực hiện quy định, quy chế về giám sát thực thi công vụ, tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân công chức, người lao động trong Tòa án nhân dân hai cấp nếu có vi phạm. 

7. Quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân hai cấp. 
8. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp; thường xuyên đổi mới, nâng cấp Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và các phần mềm quản lý các loại án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có công việc giải quyết tại Tòa án nhân dân.

9. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nước gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước, văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945 – 13/9/2020. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân lần thứ IV và đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

IV.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, công chức TAND hai cấp. Đảm bảo đội ngũ công chức Toà án nhân dân hai cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng.
2. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; trong đó, chú trọng việc đào tạo thông qua việc rút kinh nghiệm công tác giải quyết xét xử và kiểm tra nghiệp vụ. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm. 
3. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân hai cấp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp. Thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức để bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị có số lượng công việc nhiều. 
4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các loại vụ án; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân hai cấp. 
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Trân trọng đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; HĐND và UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để TAND cấp huyện thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát phiên tòa (tính đến thời điểm ngày 15/11/2019 đã có 03 đơn vị TAND cấp huyện được hỗ trợ kinh phí và đã triển khai lắp đặt xong).
Trên đây là báo cáo công tác xét xử các loại vụ án năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV tại kỳ họp thứ 12./.
	Nơi nhận:                        
- TT Tỉnh uỷ ĐB;           để  
- TT HĐND;                   báo
- Ban pháp chế HĐND; cáo
- Các đơn vị trực thuộc TA tỉnh (T/h);

- Các TAND cấp huyện (T/h)
- Lưu TH, VT, VP.
	          CHÁNH ÁN

         (Đã ký)
                Phạm Văn Nam


� Trả hồ sơ cho VKS: 12 vụ với 30 bị cáo (Số vụ án trả hồ sơ nhưng VKS không chấp nhận yêu cầu của Toà án 07 vụ 23 bị cáo; Số vụ án trả hồ sơ nhưng VKS chấp nhận yêu cầu của Toà án 05 vụ 07 bị cáo)


� Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 113 vụ với 194 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 96 vụ với 166 bị cáo, đạt tỉ lệ giải quyết 85%; còn lại 17 vụ với 28 bị cáo. Toà án cấp huyện thụ lý 913 vụ với 1.089 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 807 vụ với 950 bị cáo; đạt tỉ lệ giải quyết 88,4%; còn lại 106 vụ với 139 bị cáo. 





� Toà án nhân dân cấp huyện thụ lý 331 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 264 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết 79,8%; còn lại 67 vụ, việc. Toà án nhân dân tỉnh thụ lý 11 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 08 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết 72,7%; còn lại 03 vụ, việc.


� Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý là 1.202 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 1.090 vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết 90,7%; còn lại 112 vụ, việc. Toà án nhân dân tỉnh: 01 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 01 vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết 100%


� TAND tỉnh thụ lý 27 vụ; đã giải quyết, xét xử 11 vụ; còn lại 16 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 40,7%. TAND cấp huyện: Thụ lý 01 vụ; đã giải quyết 01 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 100%.


� TAND tỉnh: Không thụ lý: TAND cấp huyện: Thụ lý 05 vụ; đã giải quyết 05 vụ; đạt tỷ lệ giải quyết 100%.


� Trong đó: Đình chỉ 78 hồ sơ với 78 người (do cơ quan đề nghị rút yêu cầu 78 hồ sơ với 78 người); quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 05 hồ sơ với 05 người; quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 109 hồ sơ với 109 người; quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 141 hồ sơ với 141 người)


� Trong đó: giảm 35 hồ sơ cho 35 người với tổng số tiền là 186.489.687 đồng; miễn 15 hồ sơ cho 15 người tổng số tiền 79.440.632 đồng. 


� Bao gồm: Án hình sự 728 hồ sơ; Vụ việc dân sự 267 hồ sơ; Vụ việc Hôn nhân & gia đình 1147 hồ sơ; Án kinh doanh thương mại: 02 hồ sơ; Án hành chính: 04 vụ; Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án: 347 hồ sơ; Thi hành án hình sự: 1023 hồ sơ; Xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân: 15 hồ sơ


� Giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù cho: 152 phạm nhân; Giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho: 995 phạm nhân.


� Chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện: 12 phạm nhân; Không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện: 01 phạm nhân do hồ sơ đề nghị không đủ điều kiện xét.


�Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù: 08 trường hợp Trong đó: 05 trường hợp tạm đình chỉ do bị bệnh nặng: HIV giai đoạn IV, suy thận giai đoạn IV, hai mắt mù hoàn toàn, suy tim. 03 trường hợp tạm đình chỉ do đang mang thai). Hoãn thi hành án phạt tù: 04 trường hợp (Trong đó: 03 trường hợp hoãn do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 01 trường hợp hoãn do là lao động duy nhất trong gia đình). Người bị kết án trốn chấp hành án phạt tù đang truy nã: 16 trường hợp (03 trường hợp được hoãn thi hành án đã hết thời hạn hoãn trốn thi hành án, 13 trường hợp trốn khỏi nơi giam)


� Hoãn thi hành hình phạt tù cho 20 người bị kết án; Công an ra quyết định truy nã 07 người bị kết án; Số người bị kết án đang được tại ngoại còn trong thời hạn luật định 01 người bị kết án; Rút ngắn thời hạn thử thách án treo 12 người bị kết án; ; Giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 02 người; Tạm đình chỉ thi hành án 0 người bị kết án; Ủy thác thi hành án hình sự 32 người bị kết án


� TAND tỉnh: 133 bản án, quyết định; TAND cấp huyện: 1.858 bản án, quyết định.


� TAND cấp tỉnh: tiếp nhận 84 đơn (09 đơn khiếu nại, 12 đơn tố cáo, 60 đơn kiến nghị, 03 đơn phản ánh). Kết quả giải quyết 84/84 đơn. TAND cấp huyện tiếp nhận 28 đơn (08 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo; 13 đơn kiến nghị, 02 đơn phản ánh); Kết quả giải quyết: Đã giải quyết 28/28 đơn.


� Điều động 11 Thẩm phán, trong đó 02 Thẩm phán trung cấp, 04 Thẩm phán sơ cấp và 02 Thư ký tòa án; biệt phái  08 Thẩm phán, 01 Thư ký.


* Công tác tuyển dụng, tiếp nhận: ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68 đối với 07 đồng chí, trong đó 04 tạp vụ, 03 bảo vệ. 


* Chế độ chính sách: Nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 91 đồng chí; nâng lương thường xuyên cho 43 đồng chí; Nâng bậc lương trước thời hạn cho 06 đồng chí; Quyết định chuyển xếp lương cho 08 đồng chí Thẩm phán; Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 03 đồng chí; Quyết định nghỉ chế độ hưu trí theo quy định cho 02 đồng chí. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 03 đồng chí Tòa án nhân dân cấp huyện theo nguyện vọng của cá nhân;  


* Công tác đào tạo: Cử 03 đồng chí đi học lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử; cử 02 đồng chí kế toán đi học đại học; cử 03 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị; cử 11 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại trường chính trị tỉnh Điện Biên; cử 15 Thẩm phán trung cấp và thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đi bồi dưỡng án Hành hính năm 2018. Cử 10 công chức đi học cao học luật; cử 02  đồng chí đi thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, cử 02 đồng chí thi Thẩm tra viên chính, 05 đồng chí thi Thư ký viên chính. Tổ chức sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 tổng số 46 thí sinh, đạt 43, không đạt 03 thí sinh.


� Thương lượng: lần thứ nhất ngày 18/5/2018; lần thứ hai ngày 20/7/2018; lần thứ ba ngày 23/01/2019; lần thứ tư ngày 25/3/2019; lần thứ 5 ngày 09/7/2019. Hiện nay, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên thụ lý đơn khởi kiện và đang xem xét xử lý đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự


� 01 vụ án hình sự, 05 vụ án dân sự, 03 vụ án HNGĐ, 01 vụ án hành chính 


� 01 vụ án dân sự


� 04 vụ án hình sự, 05 vụ án dân sự, 03 vụ án HNGĐ, 01 vụ án hành chính


� 15 vụ án hình sự, 03 vụ án dân sự, 01 vụ án HNGĐ


� Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội giao Toà án nhân dân tối cao: ...bảo đảm tỷ lệ bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm không vượt quá 1,5%.
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